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6. MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 

Bài 4: Học tập tự giác, tích cực 

Bài 5: Giữ chữ tín 

Yêu cầu:  

- Học thuộc: khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa, trách nhiệm của mỗi nội dung bài học trong SGK 

- Xem lại các bài tập trắc nghiệm, tình huống trong phần luyện tập của mỗi bài 

B. CÂU HỎI MINH HỌA 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Học tập tự giác, tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào dưới đây? 

A. Có thêm nhiều kiến thức.  B. Đạt kết quả cao trong học tập. 

C. Sự vất vả.    D. Sự xa lánh của bạn bè. 

Câu 2. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực? 

A. Xác định đúng mục đích học tập. B. Không làm bài tập về nhà. 

C. Không chuẩn bị bài trước khi đến lớp D. Thường xuyên nghỉ học để đi chơi 

Câu 3. Nhận định nào dưới đây đúng khi bàn về tự giác, tích cực trong học tập? 

A. Tự giác, tích cực góp phần tạo nên những thành công. 

B. Chỉ những bạn học kém mới cần tự giác, tích cực học tập. 

C. Tự giác là lối sống vốn có của mỗi người, không cần rèn luyện. 

D. Người tích cực trong công việc thường bị lợi dụng và chịu thiệt thòi. 

Câu 4. Việc học tập tự giác, tích cực sẽ mang lại cho chúng ta điều gì? 

A. Nắm giữ những chức vụ cao trong cộng đồng. 

B. Có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết. 

C. Đạt được mọi mục đích. 

D. Thu được nhiều tiền. 

Câu 5. Coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau là 

A. liêm khiết.  B. công bằng. C. lẽ phải. D. giữ chữ tín. 

Câu 6. Em đồng ý với việc làm nào dưới đây? 

A. Chỉ hứa mà không làm   

B. Luôn làm tốt những việc mà mình đã nhận 

C. Chỉ giữ đúng lời hứa với thầy cô giáo, còn bạn bè thì không cần 

D. Hoàn thành không đúng hạn các nhiệm vụ học tập được giao 

Câu 7. Việc giữ chữ tín có ý nghĩa như thế nào? 

A. Giúp mang đến niềm tin và hy vọng 

B. Giúp ta chủ động sáng tạo 

C. Giúp ta có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn, thử thách 

https://khoahoc.vietjack.com/question/906075/nhan-dinh-nao-duoi-day-dung-khi-ban-ve-tu-giac-tich-cuc-trong-hoc-tap
https://khoahoc.vietjack.com/question/906073/viec-hoc-tap-tu-giac-tich-cuc-giup-chung-ta
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D. Góp phần phát triển nền văn hóa Việt Nam 

Câu 8. Để rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập, chúng ta cần phải làm việc nào? 

A. Chỉ dành thời gian cho những môn học yêu thích 

B. Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa 

C. Xây dựng mục tiêu cho bản thân 

D. Chỉ thực hiện kế hoạch đặt ra khi bố mẹ yêu cầu 

Câu 9. Một người không giữ chữ tín sẽ: 

A. giải quyết công việc một cách nhanh chóng 

B. chịu nhiều thiệt thòi 

C. dễ dàng hợp tác với nhau trong công việc 

D. không nhận được sự tin tưởng của người khác 

Câu 10. Những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây khuyên người ta phải biết giữ chữ 

tín? 

A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 

B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 

C. Nói lời phải giữ lấy lời/ Đừng như con bướm đậu rồi lại bay 

D. Có công mài sắt, có ngày nên kim 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Trong những trường hợp dưới đây, em hãy cho biết trường hợp nào là giữ chữ tín, 

trường hợp nào là không giữ chữ tín? Giải thích vì sao? 

a. Buổi sáng mẹ đi làm, M nói mẹ cứ yên tâm, M sẽ trông em, dọn nhà và nấu cơm. Nhưng 

mẹ vừa đi thì M mời các bạn đến chơi. Mải vui chơi, đến khi mẹ về, M mới cuống cuồng đi 

nấu cơm 

b. Để thu được lợi nhuận cao, bà C thường trộn lẫn hàng giả vào hàng thật để bán 

c. Mặc dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng ông H vẫn cố gắng 

trả lương cho công nhân đúng hạn 

d. H mượn truyện của N hẹn chủ nhật sẽ trả. Nhưng đúng hôm đó thì H bị ốm. H nhờ em 

trai mang sang trả bạn 

Câu 2. M là học sinh mới lớp 7A. Vì điểm bài kiểm tra môn tiếng Anh quá thấp so với các bạn. 

M đã tự hứa với bản thân rằng: “Mình sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để giỏi môn tiếng Anh 

hơn”.  

a. Em hãy nhận xét về suy nghĩ của M. 

b. Nếu là M em sẽ làm gì để học giỏi môn tiếng Anh? 

 

---------------- 

 

CHÚC CÁC CON HỌC SINH ÔN TẬP TỐT! 


